	
	




	Giáo án số:01
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Bài mở đầu 
Thực hiện ngày 26/08 – 31/08/2019


Tên bài: Bài mở đầu
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Khái quát được tầm quan trong của môn an toàn điện 

· Nêu được các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện

· Rèn được phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5‘

	2

	Giảng bài mới

 1.    Khái quát về môn học An toàn điện.

 2. Các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện.
	GV thuyết trình 
	SV lắng nghe
SV ghi nhận
	75’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem bài trước.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình an toàn điện khoa điện –điện tử



	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                                (Đã ký)                                        
                             Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019
          Giảng viên
           (Đã ký)
            Vũ Hạnh Chiêu


	Giáo án số:02
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Các biện pháp phòng hộ lao động 
Thực hiện ngày 02/09 – 07/09/2019


Tên bài: Phòng chống nhiễm độc
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được tác dụng của việc thông gió nơi làm việc. Tổ chức thông gió nơi làm việc đạt yêu cầu. 

· Giải thích được nguyên nhân gây cháy, nổ. Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ.

· Giải thích được tác động của bụi lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống bụi.

· Giải thích được tác động của nhiễm độc hoá chất lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm độc hoá chất.

· Rèn được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5‘

	2


	Giảng bài mới
1.1. Phòng chống nhiễm độc
1.1.1 Đặc tính chung của hóa chất độc

1.1.2 Tác hại của hóa chất độc
1.1.3   Cách phòng tránh nhiễm độc
	GV thuyết trình 
	SV lắng nghe
SV ghi nhận
	75’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Xem bài trước.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình an toàn điện khoa điện –điện tử

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
(Đã ký)   
 Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019
          Giảng viên
           (Đã ký)
            Vũ Hạnh Chiêu

	Giáo án số:03
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Các biện pháp phòng hộ lao động 
Thực hiện ngày 09/09 – 14/09/2019


Tên bài: Phòng chống bụi
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được tác dụng của việc thông gió nơi làm việc. Tổ chức thông gió nơi làm việc đạt yêu cầu. 

· Giải thích được nguyên nhân gây cháy, nổ. Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ.

· Giải thích được tác động của bụi lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống bụi.

· Giải thích được tác động của nhiễm độc hoá chất lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm độc hoá chất.

· Rèn được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5‘

	2


	Giảng bài mới
1.2. Phòng chống bụi
1.2.1 Định nghĩa và phân loại bụi

1.2.2   Tác hại của bụi

1.2.3 Cách phòng chống bụi
	GV thuyết trình 
	SV lắng nghe
SV ghi nhận
	75’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Xem bài trước.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình an toàn điện khoa điện –điện tử

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
(Đã ký)   

 Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019
          Giảng viên
           (Đã ký)

            Vũ Hạnh Chiêu

	Giáo án số:04
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Các biện pháp phòng hộ lao động 
Thực hiện ngày 16/09 – 21/09/2019


Tên bài: Phòng chống cháy nổ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được tác dụng của việc thông gió nơi làm việc. Tổ chức thông gió nơi làm việc đạt yêu cầu. 

· Giải thích được nguyên nhân gây cháy, nổ. Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ.

· Giải thích được tác động của bụi lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống bụi.

· Giải thích được tác động của nhiễm độc hoá chất lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm độc hoá chất.

· Rèn được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5‘

	2


	Giảng bài mới
1.3. Phòng chống cháy nổ
1.3.1  Khái niệm về cháy nổ
1.3.2   Những nguyên nhân gây cháy nổ và biện pháp phòng chống
	GV thuyết trình 
	SV lắng nghe
SV ghi nhận
	75’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Xem bài trước.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình an toàn điện khoa điện –điện tử

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
(Đã ký)   

 Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019
          Giảng viên
          (Đã ký)

            Vũ Hạnh Chiêu

	Giáo án số:05
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Các biện pháp phòng hộ lao động 
Thực hiện ngày 23/09 – 28/09/2019


Tên bài: Thông gió công nghiệp
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được tác dụng của việc thông gió nơi làm việc. Tổ chức thông gió nơi làm việc đạt yêu cầu. 

· Giải thích được nguyên nhân gây cháy, nổ. Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ.

· Giải thích được tác động của bụi lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống bụi.

· Giải thích được tác động của nhiễm độc hoá chất lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm độc hoá chất.

· Rèn được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5‘

	2


	Giảng bài mới
1.4. Thông gió công nghiệp
1.4.1  Mục đích của thông gió công nghiệp
1.4.2  Các biện pháp thông gió

1.4.3     Lọc sạch khí thải trong công nghiệp
	GV thuyết trình 
	SV lắng nghe
SV ghi nhận
	75’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Xem bài trước.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình an toàn điện khoa điện –điện tử

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
(Đã ký)   

 Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019
          Giảng viên
           (Đã ký)

            Vũ Hạnh Chiêu

	Giáo án số:06
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: An toàn điện
Thực hiện ngày 30/09 – 05/10/2019


Tên bài: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ AN TOÀN ĐIỆN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

· Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

· Trình bày được  chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

· Phân tích được chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

· Lắp đặt  được thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân dụng.

· Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

· Phát huy tính tích cực, chủ động và nhanh nhạy trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5‘

	2


	Giảng bài mới
2.1. Một số khái niệm cơ bản về an toàn điện          
2.1.1 Tác động của dòng điện đối với cơ thể con người

2.1.2 Các dạng tai nạn điện
	GV thuyết trình 
	SV lắng nghe
SV ghi nhận
	75’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Xem bài trước.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình an toàn điện khoa điện –điện tử

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
(Đã ký)   

 Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019
          Giảng viên
           (Đã ký)

            Vũ Hạnh Chiêu


	Giáo án số:07
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: An toàn điện
Thực hiện ngày 07/10 – 12/10/2019


Tên bài: TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ AN TOÀN ĐIỆN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

· Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

· Trình bày được  chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

· Phân tích được chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

· Lắp đặt  được thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân dụng.

· Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

· Phát huy tính tích cực, chủ động và nhanh nhạy trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5‘

	2


	Giảng bài mới
2.2. Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
	GV thuyết trình 
	SV lắng nghe
SV ghi nhận
	75’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Xem bài trước.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình an toàn điện khoa điện –điện tử

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
(Đã ký)   

 Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019
          Giảng viên
           (Đã ký)

            Vũ Hạnh Chiêu


	Giáo án số:08
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: An toàn điện
Thực hiện ngày 14/10 – 19/10/2019


Tên bài: NGUYÊN NHÂN GÂY RA TOÀN ĐIỆN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

· Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

· Trình bày được  chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

· Phân tích được chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

· Lắp đặt  được thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân dụng.

· Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

· Phát huy tính tích cực, chủ động và nhanh nhạy trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5‘

	2


	Giảng bài mới
2.3. Nguyên nhân gây ra tai nạn điện.           
2.3.1  Do bất cẩn
2.3.2 Do sự thiếu hiểu biết của người lao động
	GV thuyết trình 
	SV lắng nghe
SV ghi nhận
	75’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Xem bài trước.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình an toàn điện khoa điện –điện tử

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
(Đã ký)   

 Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019
          Giảng viên
           (Đã ký)

            Vũ Hạnh Chiêu


	Giáo án số:09
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: An toàn điện
Thực hiện ngày 21/10 – 26/10/2019


Tên bài: NGUYÊN NHÂN GÂY RA TOÀN ĐIỆN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

· Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

· Trình bày được  chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

· Phân tích được chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

· Lắp đặt  được thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân dụng.

· Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

· Phát huy tính tích cực, chủ động và nhanh nhạy trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5‘

	2


	Giảng bài mới
2.3.3  Do sử dụng thiết bị điện không an toàn
2.3.4 Do quá trình tổ chức thi công và thiết kế

2.3.5  Do môi trường làm việc không an toàn
	GV thuyết trình 
	SV lắng nghe
SV ghi nhận
	75’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Xem bài trước.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình an toàn điện khoa điện –điện tử

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
(Đã ký)   

 Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019
          Giảng viên
           (Đã ký)

            Vũ Hạnh Chiêu


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: An toàn điện
Thực hiện ngày 28/10 – 02/11/2019


Tên bài: CÁC BIỆN PHÁP SƠ CẤP CỨU CHO NẠN NHÂN BỊ ĐIỆN GIẬT
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

· Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

· Trình bày được  chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

· Phân tích được chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

· Lắp đặt  được thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân dụng.

· Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

· Phát huy tính tích cực, chủ động và nhanh nhạy trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5‘

	2


	Giảng bài mới
2.4. Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật.
2.4.1 Tách nạn nhân ra khỏi lưới điện
	GV thuyết trình 
	SV lắng nghe
SV ghi nhận
	75’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Xem bài trước.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình an toàn điện khoa điện –điện tử

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
(Đã ký)   

 Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019
          Giảng viên
           (Đã ký)

            Vũ Hạnh Chiêu


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: An toàn điện
Thực hiện ngày 04/11 – 09/11/2019


Tên bài: CÁC BIỆN PHÁP SƠ CẤP CỨU CHO NẠN NHÂN BỊ ĐIỆN GIẬT
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

· Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

· Trình bày được  chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

· Phân tích được chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

· Lắp đặt  được thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân dụng.

· Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

· Phát huy tính tích cực, chủ động và nhanh nhạy trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5‘

	2


	Giảng bài mới
2.4.2 Hô hấp nhân tạo
2.4.3 Xoa bóp tim ngoài lồng ngực
	GV thuyết trình 
	SV lắng nghe
SV ghi nhận
	75’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Xem bài trước.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình an toàn điện khoa điện –điện tử

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
(Đã ký)   

 Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019
          Giảng viên
           (Đã ký)

            Vũ Hạnh Chiêu


	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: An toàn điện
Thực hiện ngày 11/11 – 16/11/2019


Tên bài: Các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

· Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

· Trình bày được  chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

· Phân tích được chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

· Lắp đặt  được thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân dụng.

· Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

· Phát huy tính tích cực, chủ động và nhanh nhạy trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5‘

	2


	Giảng bài mới
2.5. Các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện.
2.5.1 Các quy tắc chung để đảm bảo an toàn điện
	GV thuyết trình 
	SV lắng nghe
SV ghi nhận
	75’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Xem bài trước.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình an toàn điện khoa điện –điện tử

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
(Đã ký)   

 Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019
          Giảng viên
           (Đã ký)

            Vũ Hạnh Chiêu


	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: An toàn điện
Thực hiện ngày 18/11 – 23/11/2019


Tên bài: Các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

· Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

· Trình bày được  chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

· Phân tích được chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

· Lắp đặt  được thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân dụng.

· Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

· Phát huy tính tích cực, chủ động và nhanh nhạy trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5‘

	2


	Giảng bài mới
2.5.2 Các biện pháp về tổ chức
2.5.3 Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện
	GV thuyết trình 
	SV lắng nghe
SV ghi nhận
	75’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Xem bài trước.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình an toàn điện khoa điện –điện tử

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
(Đã ký)   

 Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019
          Giảng viên
           (Đã ký)

            Vũ Hạnh Chiêu


	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: An toàn điện
Thực hiện ngày 25/11 – 30/11/2019


Tên bài: Lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

· Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

· Trình bày được  chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

· Phân tích được chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

· Lắp đặt  được thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân dụng.

· Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

· Phát huy tính tích cực, chủ động và nhanh nhạy trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5‘

	2


	Giảng bài mới
2.6. Lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn
2.6.1 Lắp đặt nối đất bảo vệ
	GV thuyết trình 
	SV lắng nghe
SV ghi nhận
	75’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Xem bài trước.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình an toàn điện khoa điện –điện tử

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
(Đã ký)   

 Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019
          Giảng viên
           (Đã ký)

            Vũ Hạnh Chiêu


	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: An toàn điện
Thực hiện ngày 02/12 – 07/12/2019


Tên bài: Lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

· Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

· Trình bày được  chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

· Phân tích được chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

· Lắp đặt  được thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân dụng.

· Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

· Phát huy tính tích cực, chủ động và nhanh nhạy trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5‘

	2


	Giảng bài mới
2.6.2 Lắp đặt nối chung tính bảo vệ
2.6.3 Lắp đặt chống sét bảo vệ
	GV thuyết trình 
	SV lắng nghe
SV ghi nhận
	75’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Xem bài trước.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình an toàn điện khoa điện –điện tử

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
(Đã ký)   

 Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019
          Giảng viên
           (Đã ký)

            Vũ Hạnh Chiêu





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: AN TOÀN ĐIỆN


                                  Lớp:  		19T4 – ĐCN1, ĐĐT1	. Khoá : 19T4


                                  Họ và tên giảng viên : Vũ Hạnh Chiêu


                                  Năm học: 2019 - 2020















































Quyển số:.......




















